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Trường THCS Khởi Nghĩa - Tiên Lãng - Hải Phòng

Ngày thi: Ngày 23 tháng 11 năm 2025

88

C National Champion: (Vô địch Quốc gia) - Phần thưởng gồm: Cúp vô địch, Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

H High Distinction: (Xuất sắc) - Phần thưởng gồm: Huy chương, Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

D Distinction: (Giỏi) - Phần thưởng gồm: Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

S    School Champion: (Vô địch cấp trường - Trường có 30 thí sinh trở lên) - Phần thưởng gồm: Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp Cấp độ thi Điểm thi

Giải chính 

(Giải cấp 

Quốc gia)

Giải Phụ 

(Giải cấp 

Trường)

Ghi chú

(Hình thức đăng ký)

1 162209 Ngô Thị Thùy Dương 04/07/2012 8A 4 105 H S Trường

2 161618 Dương Tuấn Dũng 20/07/2014 6A 3 102 D Trường

3 162119 Nguyễn Vũ Bảo An 05/01/2012 8A 4 102 D Trường

4 162302 Dương Việt Khôi 28/08/2012 8A 4 96 D Trường

5 162317 Lương Nhật Minh 09/03/2012 8A 4 93 D Trường

6 161913 Bùi Phương Bình 23/07/2013 7A 4 90 D Trường

7 162005 Phạm Tùng Lâm 28/07/2013 7A 4 84 D TSTD

8 161710 Dương Minh Long 11/12/2014 6A 3 81 D Trường

9 161911 Nguyễn Gia Bảo 27/11/2013 7A 4 81 D Trường

10 162008 Phạm Thị Hoàng Linh 28/02/2013 7A 4 81 D Trường

11 162108 Dương Đức Tài 12/11/2013 7A 4 81 D Trường

12 162020 Nguyễn Ánh Ngọc 10/12/2013 7A 4 78 D Trường

13 161904 Phạm Hòa An 26/03/2013 7A 4 75 D Trường

14 162101 Bùi Minh Quang 24/06/2013 7A 4 75 D Trường

15 162210 Nguyễn Thùy Dương 09/05/2012 8A 4 75 D Trường

16 161708 Ngô Phương Linh 19/06/2014 6A 3 72 D Trường

17 161815 Vũ Phương Thảo 04/03/2014 6A 3 69 D Trường

18 162504 Dương Phương Uyên 14/10/2012 8A 4 69 D Trường

19 161611 Phạm Gia Cường 03/08/2014 6A 3 66 D Trường

20 161613 Nguyễn Tiến Đạt 20/11/2014 6A 3 66 D Trường

21 161811 Bùi Phương Thảo 19/07/2014 6A 3 66 D Trường

22 162007 Dương Thùy Linh 18/11/2013 7A 4 66 D Trường

23 162203 Hoàng Thành Công 15/05/2012 8A 4 66 D Trường

24 162207 Dương Minh Đức 14/09/2012 8A 4 66 D Trường

25 162010 Phạm Thành Lộc 30/01/2013 7A 4 63 D Trường

26 161817 Đoàn Giang Thủy 23/06/2014 6A 3 60 D Trường

27 162012 Vũ Nhật Mai 18/07/2013 7A 4 60 D Trường

28 162102 Phạm Đức Quý 19/01/2013 7A 4 60 D TSTD

29 161908 Phạm Tuấn Anh 10/10/2013 7A 4 57 Trường

30 162111 Vũ Tiến Thành 08/02/2013 7A 4 57 Trường

31 161813 Dương Phương Thảo 19/12/2014 6A 3 54 Trường

32 162105 Phạm Ngọc Quyên 23/10/2013 7A 4 54 Trường

33 162106 Phạm Tú Quyên 31/01/2013 7A 4 54 Trường

34 162112 Bùi Mạnh Thưởng 21/09/2013 7A 4 54 Trường

35 161702 Dương Lê Huy 23/05/2014 6A 3 51 Trường

36 162212 Dương Trường Giang 06/07/2012 8A 4 51 Trường

37 162002 Nguyễn Ngọc Khuê 29/09/2013 7A 4 48 Trường
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H High Distinction: (Xuất sắc) - Phần thưởng gồm: Huy chương, Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn
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STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Lớp Cấp độ thi Điểm thi

Giải chính 

(Giải cấp 

Quốc gia)

Giải Phụ 

(Giải cấp 

Trường)

Ghi chú

(Hình thức đăng ký)

38 161609 Nguyễn Thảo Chi 02/03/2014 6A 3 45 Trường

39 162017 Phạm Bảo Nam 12/11/2013 7A 4 45 Trường

40 162023 Nguyễn Thảo Nguyên 25/06/2013 7A 4 45 Trường

41 162014 Phạm Bảo Minh 06/07/2013 7A 4 39 Trường

42 161620 Phạm Việt Dũng 09/11/2014 6A 3 36 Trường

43 161825 Vũ Tường Vi 05/09/2014 6A 3 36 Trường

44 161826 Phạm Đắc Việt 29/06/2014 6A 3 36 Trường

45 161909 Lê Văn Bảo 18/03/2013 7A 4 27 Trường
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